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ĐÁP ÁN ĐỀ 3
Bài 1: 2 điểm 
- Tìm đúng từ theo yêu cầu trong bảng (từ ghép, từ láy)
a) 4 từ ghép. VD : mạnh khoẻ, xinh đẹp, chăm lo, nhanh chóng.
b) 4 từ láy. VD : khoẻ khoắn, đẹp đẽ, chăm chút, nhanh nhảu.
- Đúng mỗi từ được 0, 25 điểm. Đúng cả 8 từ : 2 điểm.
Bài 2 : 2 điểm
- Đặt được câu đúng với từ loại xác định. VD :
a) Dế Mèn dũng cảm bênh vực lẽ phải.
b) Bọn nhện phải run sợ trước dũng khí của Dế Mèn.
c) Bạn Hương mơ ước sau này sẽ trở thành nhà văn.
d) Ước mơ của em và các bạn đều rất đẹp.
- Đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Đúng cả 4 câu : 2 điểm.
Bài 3 : 2 điểm
- Đặt được câu hỏi đúng mục đích đã nêu.
a) Sao bạn chăm sóc cây khéo thế ?
b) Bạn vứt giấy bừa bãi ra sân trường thế này mà coi được à ?
c) Chẳng lẽ việc học tập lại không cần thiết ư ?
d) Cụ để cháu dẫn cụ sang đường có được không ạ ?
- Đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Đúng cả 4 câu : 2 điểm.
Bài 4 : 2 điểm
- Chữa đúng mỗi câu theo 2 cách (thêm từ ngữ, bớt từ ngữ). VD :
a) Thêm từ ngữ : Trong những tấn lá xanh um lấp ló quả vàng, những chú chim vui đùa ríu rít. (Hoặc : Trong những tấn lá xanh um, lấp ló những quả vàng chín mọng.)
Bớt từ ngữ : Những tấn lá xanh um lấp ló quả vàng. (Hoặc : Những tán lá lấp ló quả vàng.)
b) Thêm từ ngữ : Tiếng hát hào hùng với khí thế đoàn quân chiến thắng vang dậy khắp phố phường. (Hoặc : Tiếng hát hào hùng ngân vang với khí thế đoàn quân chiến thắng...)
Bớt từ ngữ : Tiếng hát hào hùng khí thế đoàn quân chiến thắng. (Hoặc : Tiếng hát hào hùng khí thế chiến thắng.)
- Chữa đúng mỗi câu theo 2 cách được 1 điểm (chữa đúng theo một cách : 0,5 điểm). Đúng toàn bộ cả 2 câu :2 điểm.
Bài 5 : 2 điểm
- Qua nội dung trả lời các câu hỏi (diễn đạt liền mạch thành đoạn văn), HS tỏ ra hiểu được các ý :
(1) Hai dòng thơ đầu nói về mẹ bạn nhỏ bị ốm, phải nằm trong màn cả ngày ; ruộng vườn sớm trưa vắng bóng mẹ vì mẹ ốm không làm lụng (cuốc cày) được.
(2) Hai dòng thơ cuối bộc lộ suy nghĩ của bạn nhỏ về mẹ : mẹ đã phải trải qua biết bao gian lao, vất vả trong nhiếu năm tháng (Nắng mưa từ những ngày xưa) ; những nỗi gian lao, vất vả ấy như tích tụ lại và vẫn còn mãi đến tận bây giờ, làm cho mẹ bị đau ốm (... Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan).
(3) Điều đó cho thấỵ tình cảm yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ.
- Tuỳ mức độ trình bày, diễn đạt được 3 ý cơ bản nói trên, có thể cho điểm theo các mức đã nêu ở Đề 1 (Bài 5). Hoặc có thể cho điểm theo từng ý : ý (1) 0,5 điểm ; ý (2) 1 điểm ; ý (3) 0,5 điểm.
* Chú ý : Học sinh trả lời đúng ý nhưng liệt kê rời rạc (không diễn đạt thành đoạn văn) hoặc mắc lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả, chỉ được nhiều nhất 1,5 điểm.
Bài 6 : 8 điểm
- Kể lại được một câu chuyện (dưới hình thức viết thư cho bạn) nói về công ơn to lớn của cha mẹ đối với em (như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn chảy ra). Câu chuyện mang ý nghĩa đẹp đẽ : thể hiện tình yêu thương, sự lo lắng, quan tâm, mong em khôn lớn, giỏi giang và trở thành người tốt (VD : chăm sóc em khi em đau ốm hay hoạn nạn ; dành dụm, nhường nhịn những gì cần thiết trong cuộc sống để tạo điều kiện thuận lợi cho em ; tha thứ, bao dung mỗi khi em mắc sai sót, lỗi lầm,...). Bài làm rõ 3 phần của một bức thư, gồm : Phần đầu thư, Phần chính, Phần cuối thư (Phần chính bức thư là nội dung câu chuyện), Diễn đạt rành mạch, không mắc lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả.
- Thang đánh giá, cho điểm tương tự như hướng dẫn ở Đề 1 (Bài 6).
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